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BÀN GHẾ QUÁN CAFÉ, NHÀ HÀNG, BÀN ĂN GIA ĐÌNH 

Địa chỉ : 37070, Hẻm 370, xa lộ hà nội, biên hòa, đồng 
nai 

   

Hotline : 0908.768247 – 0906.375252 (ms Vân)    

Website : Banghenet.com    

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT 
Banghenet.com  xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Đại Lý. chúc Quý Đại Lý sức khỏe và thành 

công. Xin gửi đến Quý Đại Lý bảng báo giá sản phẩm áp dụng cho tháng 06/2022 cho tới khi 

có bảng giá mới như sau: 

Đơn giá không bao gồm phí vận chuyển 

STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán lẻ 

(1000VND) 

 

 

1 

 

 

G001 

 

 
Ghế Cabin 

 
 

460x450 

x840 

 

 

Cao su 

 

 

   

 
 

 
 

2 

 
 

G005 

 

 
Ghế Mango 

 
 

460x460 

x780 

 
 

Cao su 

 

 

   

 
 

 
 

3 

 
 

G010 

 

 
Ghế Cherry 

 
 

420x450 

x840 

 
 

Cao su 

 

 

   

 
 

 
 

4 

 
 

G003G 

 
 

Ghế Venus 

(Ko nệm) 

 
 

480x540 

x780 

 
 

Cao su 

 

   

 
 

5 

 
 

G003N 

 
 

Ghế Venus 

(Có nệm vải) 

 
 

480x540 

x780 

 
 

Cao su 

 

 

   

 
 

6 

 
 

G021 

 
 

Ghế Lunar 

(Ghế mặt trăng) 

  
 

Cao su 

 

 

   

 

 

7 

 

 

G022 

 
 

Ghế Napoleon 

(Mặt nệm) 

 
 

470x520 

x930 

 

 

Cao su 

 

   

 

 

8 

 

 

G006 

 
 

Ghế Pinnston 

(Ghế 7 nan) 

 
 

400x440 

x830 

 

 

Cao su 

 

   

 
 

9 

 
 

G007 

 
Ghế Pinnston 

Lyla 

(ghế 9 nan) 

 
 

450 x440 x820 

 
 

Cao su 

 

   

 

 

10 

 

 

G099 

 
Ghế Pinnston 

Lyla ( Ghế 6 nan 

có nệm ) 

 

 

440x400 x720 

 

 

Cao su 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

 

11 

 

 

G007M 

Ghế Pinnston 

Lyla 

(ghế 10 nan có 

nệm) 

 

 

500x500 x770 

 

 

Cao su 

 

   

 
 

12 

 
 

G007MK 

Ghế Pinnston 

Lyla 

(ghế 10 nan 

không nệm) 

 
 

500x500 x770 

 
 

Cao su 

 

 

   

 
 

13 

 
 

G026 

 
 

Ghế Windsor 

ikea 

 
 

440x400 x830 

 
 

Cao su 

 

   

 

 

14 

 

 

G026C 

 
 

Ghế Windsor 

ikea (mặt lõm) 

 

 

440x400 x830 

 

 

Cao su 

 

 

   

 

 

15 

 

 

G008 

 

 
Ghế Babie 

 
 

520x540 

x630 

 

 

Cao su 

 

   

 

 

16 

 

 

G028 

 
 

Ghế Benla 

(Ghế Nord) 

 
 

440x500 

x760 

 

 

Cao su 

 

   

 

 

17 

 

 

G017C 

 
 

Ghế Emma 

(ghế chữ A) 

 
 

490x520 

x770 

 

 

Cao su 

 

 

   

 

 

18 

 

 

G098 

 
 

Ghế Hirosima 

(tựa cong) 

 

 

570x520 x720 

 

 

Ash 

 

   

 
 

19 

 
 

G009CS 

 
 

Ghế Hirosima 

(tựa thấp) 

 
 

570x500 

x720 

 
 

Cao su 

 

 

   

 

20 
 

G009C 
Ghế Hirosima 

(tựa cao) 

570x500 

x770 

 

Cao su 

 

   

 

21 
 

G009A 
Ghế Hirosima 

(tựa cao) 

570x500 

x770 

 

Ash 
   

 

22 
 

G002C 
 

Ghế Bull CH22 
580x500 

x750 

 

Cao su 

 

   

 

23 
 

G002A 
 

Ghế Bull CH22 
580x500 

x750 

 

Ash 
   

 

 

24 

 

 

G004 

 

 
Ghế KAI 

 
 

500x500 

x740 

 

 

Ash 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

 

25 

 

 

G011 

 

 
Ghế Elbow 

 
 

560x460 

x740 

 

 

Ash 

 

   

 
 

26 

 
 

G091 

 

 
Ghế BARDON 

 
 

500x550 x750 

 
 

Cao su 

 

   

 
 

27 

 
 

G096 

 

 
Ghế Hội trường 

 
 

550x400 x950 

 
 

Cao su 

 

   

 

 

28 

 

 

G090 

 

 
Ghế obama 

 

 

430 x 450 x 830 

 

 

Cao su 

    

 

 

29 

 

 

G031 

 

 
Ghế Ashley 

 
 

570x590 

x800 

 

 

Cao su 

 

 

   

 

30 
 

G038C 
Ghế Wishbon 

(Nệm) 

540x520 

x760 

 

Cao su 

 

   

 

31 
 

G038A 
Ghế Wishbon 

(Nệm) 

540x520 

x760 

 

Ash 
   

 

 

32 

 

 

G038D 

 
 

Ghế Wishbon 

(Đan dây) 

 
 

540x520 

x760 

 

 

Ash 

 

   

 

 

33 

 

 

G014C 

 

 
Ghế Genny 

 
 

550x510 

x780 

 

 

Cao su 

 

   

 
 

34 

 
 

G014M 

 

 
Ghế Genny băng 

  
 

Cao su 

 

 

   

 

35 
 

G032C 
 

Ghế Kennedy 
640x550 

x750 

 

Cao su 

 

   

 

36 
 

G032A 
 

Ghế Kennedy 
640x550 

x750 

 

Ash 
   

 

 

37 

 

 

G036 

 

 
Ghế Katakana 

 

 

490x570 x720 

 

 

Cao su 

 

   

 
 

38 

 
 

G073 

 

 
Ghế Hallary 

 
 

550x530 x710 

 
 

Cao su 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

39 
 

G037C 
Ghế Bistro mặt 

gỗ 

480x500 

x890 

 

Ash 

 

 

   

 

40 
 

G037A 
Ghế Bistro mặt 

nệm 

480x500 

x890 

 

Ash 
   

 

 

41 

 

 

G018 

 
 

Ghế Ventura 

(Bọc si) 

 
 

520x470 

x820 

 

 

Ash 

 

 

   

 

42 
 

G034C 
Ghế Neva 

(Có tay, mặt gỗ) 

540x580 

x780 

 

Cao su 

 

 

   

 

43 
 

G034A 
Ghế Neva 

(Có tay, mặt gỗ) 

540x580 

x780 

 

Ash 
   

 

44 
 

G035C 
Ghế Neva 

(Có tay, nệm) 

540x580 

x780 

 

Cao su 

 

   

 

45 
 

G035A 
Ghế Neva 

(Có tay, nệm) 

540x580 

x780 

 

Ash 
   

 
 

46 

 
 

G053 

 
Ghế Neva 

(Không tay mặt 

gỗ) 

 
 

460x530 

x780 

 
 

Ash 

 

 

   

 
 

47 

 
 

G055 

 
 

Ghế Thonet 18 

(Không tay) 

  
 

Ash 

 

   

 

 

48 

 

 

G0113 

 
 

Ghế tựa mây 

NF1 

  

 

Ash 

 

 

   

 

 

49 

 

 

G0114 

 
 

Ghế tựa mây 

NF2 

  

 

Ash 

 

   

 
 

50 

 
 

G0115 

 
 

Ghế tựa mây 

NF3 

  
 

Ash 

 

   

 
 

51 

 
 

G0116 

 

 
Ghế Ash NF1 

  
 

Ash 

 

   

 
 

52 

 
 

G0117 

 

 
Ghế Ash NF2 

  
 

Ash 

 

   

 

 

53 

 

 

G0118 

 

 
Ghế Ash NF3 

  

 

Ash 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

 

54 

 

 

G0119 

 

 
Ghế Corvo Chair 

  

 

Ash 

 

   

 
 

55 

 
 

G0120 

 

 
Ghế Cavalo 

  
 

Ash 

 

 

   

 
 

56 

 
 

G057 

 
Ghế Thonet 

811 Hoffmann 

(không tay) 

 
 

410x520 

x820 

 
 

Ash 

 

 

   

 

 

57 

 

 

G057T 

 
Ghế Thonet 

811 Hoffmann 

(Có tay) 

 
 

410x520 

x820 

 

 

Ash 

 

   

 

 

58 

 

 

G058 

 
 

Ghế Vienna 

Thonet 

 

 

680x520 x840 

 

 

Ash 

 

   

 

59 
 

G068 
 

Ghế Wormley 
 

620x550 x860 
 

Ash 

 

   

 

60 
 

G068D 
 

Ghế Wormley 
 

620x550 x860 
Ash 

Chân đồng 

   

 

 

61 

 

 

G059 

 
 

Ghế Louis XVI 

(không tay) 

 
 

560x620 

x980 

 

 

Cao su 

 

 

   

 

 

62 

 

 

G060 

 
 

Ghế Louis XVI 

(có tay) 

 
 

580x620 

x980 

 

 

Cao su 

 

   

 
 

63 

 
 

G061 

 

 
Ghế Kalota 

 
 

640x600 

x970 

 
 

Ash 

 

   

 

64 
 

G039G 
 

Ghế Bar mặt gỗ 
400x400 

x960 

 

Cao su 

 

   

 

65 
 

G039N 
Ghế Bar mặt 

nệm 

400x400 

x960 

 

Cao su 
   

 

 

66 

 

 

G015 

 
 

Sofa đơn 

(Chân vuông) 

 
 

600x600 

x820 

 

 

Cao su 

 

   

 
 

67 

 
 

G016 

 
 

Sofa đôi 

(Chân vuông) 

 
 

1200x600 

x820 

 
 

Cao su 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

 

68 

 

 

G071 

 

 
Sofa Z đơn 

 
 

600x600 

x820 

 

 

Ash 

 

   

 
 

69 

 
 

G072 

 

 
Sofa Z băng 

 
 

1200x600 

x820 

 
 

Ash 

 

   

 
 

70 

 
 

G062 

 
Cigar Sofa 1 

Seater 

(sofa Chân tròn) 

 
 

680x640 

x730 

 
 

Ash 

 

   

 

 

71 

 

 

G063 

 

Cigar Sofa 2 

Seater 

(Sofa đôi Chân 

tròn) 

 
 

1280x640 

x730 

 

 

Ash 

 

   

 

 

72 

 

 

G063L 

 

Cigar Sofa 3 

Seater 

(Sofa 3 băng 

Chân tròn) 

 
 

1680x640 

x730 

 

 

Ash 

 

 

   

 

 

73 

 

 

G051 

 
 

Sofa Katakana 

đơn 

 
 

560x660 

x700 

 

 

Cao su 

 

 

   

 

 

74 

 

 

G052 

 
 

Sofa Katakana 

đôi 

 
 

1160x660 

x700 

 

 

Cao su 

 

   

 

 

75 

 

 

G100 

 
 

Ghế nan thông 

đơn 

  

 

Thông 

 

   

 
 

76 

 
 

G100M 

 

 
Ghế nan thông đôi 

  
 

Thông 

    

 
 

77 

 
 

G101 

 
 

Ghế sofa tay 

vuông 

 
 

620x580 x430 

 
 

Ash 

 

   

 
 

78 

 
 

G101M 

 
 

Ghế sofa tay 

vuông đôi 

  
 

Ash 

 

   

 

 

79 

 

 

G092 

 

 
Sofa tay cong đơn 

 

 

650x660 x740 

 

 

Cao su 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

 

80 

 

 

G092M 

 

 
Sofa tay cong đôi 

 

 

1100x660 x740 

 

 

Cao su 

 

   

 
 

81 

 
 

G093 

 
 

Ghế Sofa đơn 

(Tay vuông) 

  
 

Ash 

 

 

   

 
 

82 

 
 

G094 

 

 
Sofa Plank đơn 

 
 

800 x 660 x 770 

 
 

Ash 

 

 

   

 

 

83 

 

 

G095 

 

 
Sofa Plank đôi 

 

 

1200x660 x 770 

 

 

Ash 

 

   

 

 

84 

 

 

G095M 

 

 
Sofa Plank ba 

 

 

1600x660 x 770 

 

 

Ash 

 

   

 

 

85 

 

 

G074 

 
 

Sofa Porada 

Alba 

  

 

Ash 

 

   

 

 

86 

 

 

G075 

 

 
Sofa Stabuck 

  

 

Ash 

 

   

 

 

87 

 

 

G064 

 

 
Sofa Fly đơn 

 
 

800x700 

x850 

 

 

Ash 

 

   

 

88 
 

G065S 
Sofa Fly băng 

1.4m 

1400x700 

x850 

 

Ash 

 

 

   

 

89 
 

G065SM 
 

Sofa Fly băng 
1600x800 

x850 

 

Ash 
   

 

90 
 

G065M 
 

Sofa Fly 3 băng 
1800x800 

x850 

 

Ash 

 

 

   

 

91 
 

G065L 
 

Sofa Fly 3 băng 
2000x800 

x850 

 

Ash 
   

 

 

92 

 

 

G066 

 

 
Sofa Targa đơn 

 
 

800x800 

x850 

 

 

Ash 

 

   

 
 

93 

 
 

G067 

 

 
Sofa Targa băng 

 
 

1600x800 

x850 

 
 

Ash 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

 

94 

 

 

G067M 

 

 
Sofa Targa băng 

 
 

1800x800 

x850 

 

 

Ash 

 

 

   

 
 

95 

 
 

G089 

 
 

Sofa Heatherfield 

đơn 

  
Ash - Đan mây 

mắt cáo, bọc 

vải, chân đồng 

 

   

 
 

96 

 
 

G089S 

 
 

Sofa Heatherfield 

băng 

 
 

1600x800 

x850 

 
Ash - Đan mây 

mắt cáo, bọc 

vải, chân đồng 

 

 

   

 

 

97 

 

 

G089M 

 
 

Sofa Heatherfield 

băng 

 
 

1800x800 

x850 

 
Ash - Đan mây 

mắt cáo, bọc 

vải, chân đồng 

 

 

   

 

 

98 

 

 

G089L 

 
 

Sofa Heatherfield 

băng 

 
 

2000x800 

x850 

 
Ash - Đan mây 

mắt cáo, bọc 

vải, chân đồng 

 

 

   

 

 

99 

 

 

G076 

 

 
Sofa KBH đơn 

 
 

800x700 

x850 

 

 

Ash 

 

   

 

100 
 

G076M 
Sofa KBH đôi 

1.4m 

1400x800 

x750 

 

Ash 

 

   

 

101 
 

G076L 
Sofa KBH đôi 

1.6m 

1600x800 

x850 

 

Ash 
   

 

102 
 

G076XL 
Sofa KBH băng 

1.8m 

1800x800 

x850 

 

Ash 

 

   

 

103 
 

G076XXL 
Sofa KBH băng 

2.0m 

2000x800 

x850 

 

Ash 
   

 
 

104 

 
 

G077 

 

 
Sofa Knees đơn 

 
 

800x700 

x850 

 
 

Ash 

 

   

 

105 
 

G077M 
Sofa Knees băng 

1.4m 

1400x800 

x750 

 

Ash 
 

 

   

 

106 
 

G077L 
Sofa Knees băng 

1.6m 

1600x800 

x850 

 

Ash 
   

 

107 
 

G077XL 
Sofa Knees băng 

1.8m 

1800x800 

x850 

 

Ash 
   

 

108 
 

G077XXL 
Sofa Knees băng 

2m 

2000x800 

x850 

 

Ash 
   

 

 

109 

 

 

G048 

 

 
Ghế Baker 

 
 

500x580 

x900 

 

 

Cao su 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

 

110 

 

 

B001 

 

 
Bàn 3 chân 

 
 

600x600 

x720 

 

 

Cao su 

 

 

   

 
 

111 

 
 

B002C 

 

 
Bàn chân sao 

 
 

600x600 

x540 

 
 

Cao su 

 

 

   

 
 

112 

 
 

B003 

 

 
Bàn trụm 

 
 

600x600 

x730 

 
 

Cao su 

 

 

   

 

 

113 

 

 

B010 

 
 

Bàn sofa 

Concorde 

  
Chân gỗ Ash, 

mặt đá nhân 

tạo 

 

 

   

 

114 
 

B011C 
 

Bàn sofa 3 chân 
600x600 

x470 

 

Mặt cao su 

 

   

 

115 
 

B011A 
 

Bàn sofa 3 chân 
600x600 

x470 

 

Mặt Ash 
   

 

 

116 

 

 

B022 

 

 
Bàn Sofa chân V 

 

 

800x550x550 

 

 

Cao su 

 

 

   

 

 

117 

 

 

B029 

 

 
Bàn tròn 4 chân 

  

 

Ash 

 

   

 

 

118 

 

 

B004 

 

 
Bàn chân trụ gỗ 

 
 

600x600 

x750 

 

 

Cao su 

 

   

 
 

119 

 
 

B018 

 
 

Bàn chân mâm 

trụ sắt 

 
 

600x600 

x750 

 
 

Mặt cao su 

Chân sắt 

 

   

 

120 
 

B015C 
Bàn chân gang 

đúc (MS01) 

600x600 

x750 

Mặt cao su 

Chân gang 

 

   

 

121 
 

B015A 
Bàn chân gang 

đúc (MS01) 

600x600 

x750 

Mặt Ash 

Chân gang 

   

 

 

122 

 

 

C011 

 
 

Chân gang đúc 

MS01 

 

 

x750 

 

 

Gang 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

 

123 

 

 

C012 

 
 

Chân gang đúc 

MS02 

 

 

x750 

 

 

Gang 

 

   

 
 

124 

 
 

C013 

 
 

Chân gang đúc 

MS03 

 
 

x750 

 
 

Gang 

 

   

 
 

125 

 
 

C014 

 
 

Chân gang đúc 

MS04 

 
 

x750 

 
 

Gang 

 

   

 

 

126 

 

 

C015 

 
 

Chân gang đúc 

MS05 

 

 

x750 

 

 

Gang 

 

   

 

127 
 

B005S 
 

Bàn Mango 1.2m 
1200x750 

x750 

 

Cao su 
 

 

   

 

128 
 

B005M 
 

Bàn Mango 1.4m 
1400x750 

x750 

 

Cao su 
   

 

129 
 

B005L 
 

Bàn Mango 1.6m 
1600x750 

x750 

 

Cao su 
   

 

130 
 

B006S 
 

Bàn Cabin 1.2m 
1200x750 

x750 

 

Cao su  

 

   

 

131 
 

B006M 
 

Bàn Cabin 1.4m 
1400x750 

x750 

 

Cao su 
   

 

132 
 

B006L 
 

Bàn Cabin 1.6m 
1600x750 

x750 

 

Cao su 
   

 

133 
 

B012S 
 

Bàn Cherry 1.2m 
1200x750 

x750 

 

Cao su 

 

   

 

134 
 

B012M 
 

Bàn Cherry 1.4m 
1400x750 

x750 

 

Cao su 
   

 

135 
 

B012L 
 

Bàn Cherry 1.6m 
1600x750 

x750 

 

Cao su 
   

 

136 
 

B013S 
Bàn Twist 1.2m 

(bàn M) 

1200x750 

x750 

 

Cao su  

 

   

 

137 
 

B013M 
Bàn Twist 1.4m 

(bàn M) 

1400x750 

x750 

 

Cao su 
   

 

138 
 

B013L 
Bàn Twist 1.6m 

(bàn M) 

1600x750 

x750 

 

Cao su 
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STT Mã SP2 Tên SP 
Kích thước 

DxRxC(mm) 
Chất liệu Hình ảnh 

Đại lý 

(1000VND) 

TK 

(1000VND) 

Giá bán 

(1000VND) 

 

139 
 

B014S 
 

Bàn Latus 1.2m 
1200x800 

x750 

 

Ash 
 

 

 

   

 

140 
 

B014M 
 

Bàn Latus 1.4m 
1400x800 

x750 

 

Ash 
   

 

141 
 

B014L 
 

Bàn Latus 1.6m 
1600x800 

x750 

 

Ash 
   

 

142 
 

C016XS 
Chân Howard 

1.2m 

 

1200 
 

Ash 

 

 

   

 

143 
 

C016S 
Chân Howard 

1.4m 

 

1400 
 

Ash 
   

 

144 
 

C017S 
Chân Howard 

1.6m 

 

1600 
 

Ash 
   

 

145 
 

C008A12 
Chân Concorder 

1.2m 

 

1200 
 

Ash 
 
 

 

   

 

146 
 

C008A14 
Chân Concorder 

1.4m 

 

1400 
 

Ash 
   

 

147 
 

C008A16 
Chân Concorder 

1.6m 

 

1600 
 

Ash 
   

 

148 
 

C008A18 
Chân Concorder 

1.8m 

 

1800 
 

Ash 
   

 

149 
 

B008S 
Bàn Concorde 

1.4m 

1400x700 

x750 

Chân gỗ Ash, 

mặt đá Moca 

 

 

 
 

 

   

 

150 
 

B008M 
Bàn Concorde 

1.6m 

1600x700 

x750 

Chân gỗ Ash, 

mặt đá Moca 

   

 

151 
 

B008L 
Bàn Concorde 

1.8m 

1800x700 

x750 

Chân gỗ Ash, 

mặt đá Moca 

   

 

152 
 

B008X 
Bàn Concorde 

2.0m 

2000x700 

x750 

Chân gỗ Ash, 

mặt đá Moca 

   

 

 
153 

 

 
B023 

 

 
Bàn sofa tròn 1 

 

 

650x650 x550 

 

 

Ash 

 

   

 

 
154 

 

 
B024 

 

 
Bàn sofa tròn 2 

 
 

650x650 x550 

 
 

Ash 

 

   

 

 
155 

 

 
B025 

 

 
Bàn sofa 3 

 
 

1000x650 x550 

 
 

Ash 

 

 

   

 


